
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 3, Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

22/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG NGHIỆP SONG NHÂN

1602163282

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, lúa, cám, ngô, khoai mì, củ sắn, đậu tương, ... 
bao gồm: cây giống, hạt giống, con giống....
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản (Cá, Tôm, mực, ghẹ, sò các loại....)
- Bán buôn rau, quả, củ
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP SONG NHÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK NÔNG NGHIỆP SONG 
NHÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945355522 - 0975890909
Email: hiephungkt2020@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, xà 
phòng

4649

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than dá, củi trấu, trấu....

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Trồng lúa 0111

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(hạt giống, sản xuất lúa giống, bắp giống)

0131

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết:
- Xử lý cây trồng;
- Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng;
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;
- Kiểm tra hạt giống, cây giống;
- Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển;
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

0161

15. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

16. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

17. Dịch vụ đóng gói 8292
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2.900.000.000 VNĐ

18. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: 
- Giết mổ gia súc, gia cầm
- Chế biến và bảo quản thịt
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

19. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
- Chế biến và bảo quản nước mắm
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

20. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: 
- Sản xuất nước ép từ rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

21. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

27. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

31. Bốc xếp hàng hóa 5224

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

37. Xây dựng nhà để ở 4101

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

39. Phá dỡ 4311

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089189013340

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

QUÁCH KIM NHÀN Nữ
26/09/1989 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089189013340
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH KIM NHÀN Nữ

26/09/1989 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/09/2022 đến ngày 22/10/2022


